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TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

Thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

lĩnh vực khoa học và công nghệ, căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, UBND 

Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của 

thành phố Hà Nội như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ngày 30/6/2017, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 3974/QĐ-

UBND về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội, gồm 5 

dịch vụ. Khoản 3 Điều 3 Quyết định có nêu “Trường hợp Trung ương ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ áp dụng cho cả Trung ương và địa phương thì thực hiện 

theo quy định do Trung ương ban hành; trưởng hợp các văn bản của Trung ương 

có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế thì thực hiện theo các quy định mới”. 

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban 

hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó Khoản 2 Điều 2 

quy định:  

“2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

ban hành kèm theo Quyết định này quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực 
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thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu.” 

3. Ngoài các danh mục dịch vụ sự nghiệp công ban hành kèm theo Quyết định 

này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 

định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương.” 

Như vậy, các Bộ, ngành, địa phương được áp dụng danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-

TTg và được phép ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công ngoài danh mục tại 

Quyết định này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của địa phương.   

Tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 

và điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021, Chính 

phủ đã quy định các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên các lĩnh vực, trong 

đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.  

Tại Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy 

định tại Điều 5 Nghị định này cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời 

kỳ”. 

Tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước: “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh báo 

cáo UBND cấp tỉnh để trình HĐND cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của 

địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát 

trong quá trình thực hiện”. 

Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND Thành phố đã 

hết hiệu lực khi Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2027 được ban hành. Vì 

vậy, cần thiết phải rà soát xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội phù hợp với thực tiễn, đảm bảo khả 

năng xây dựng định mức, đơn giá sản phẩm để làm cơ sở cho việc xây dựng dự 

toán ngân sách hàng năm; đồng thời đảm bảo các điều kiện để đặt/giao nhiệm vụ 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 31/11/2020 của UBND Thành phố. 

Căn cứ vào những nội dung nêu trên, việc UBND Thành phố trình HĐND 

Thành phố ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực khoc học và công nghệ của thành phố Hà Nội là cần thiết 

và đúng thẩm quyền. 
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoc học và công nghệ của thành phố 

Hà Nội. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

- Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội được ban hành sẽ là cơ 

sở triển khai thực hiện xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ 

sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật về giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng, giao nhiệm vụ 

hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo công khai, minh bạch 

theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 

và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố. 

- Việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp 

tuân thủ đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố, đáp 

ứng yêu cầu về lộ trình nâng cao mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của 

Thành phố. 

3. Nguyên tắc xây dựng  

Rà soát, đưa vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội những dịch vụ đảm 

bảo các điều kiện sau: 

- Các dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được cấp thẩm quyền 

ban hành (Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

21/2019/TT-BKHCN và các Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của 

Bộ Khoa học và Công nghệ) cần phải triển khai tại thành phố Hà Nội theo yêu 

cầu của Trung ương hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế, với chức năng nhiệm vụ 

của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà 

Nội; 

- Các dịch vụ sự nghiệp công chưa có trong danh mục được cấp thẩm 

quyền ban hành nhưng cần thiết phải triển khai tại thành phố Hà Nội để đảm bảo 

thực thi pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học và công nghệ 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn Thành phố. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT: 

1. Bố cục: 

Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành gồm 02 điều: 
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- Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội. 

- Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

 2. Nội dung cơ bản: 

2.1. Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài 

sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

2.2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 

a. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội. 

b. Đối tượng áp dụng 

- UBND thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan quản 

lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ 

quản lý nhà nước. 

- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị (bao gồm 

đơn vị sự nghiệp công lập không trực thuộc cơ quan được giao kinh phí để đặt 

hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công), hợp tác xã có tư cách pháp 

nhân, các cá nhân hành nghề độc lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với yêu cầu 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên 

quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công. 
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- Các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp 

công từ nguồn tài chính khác (không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước) 

được khuyến khích áp dụng. 

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI THÀNH NGHỊ QUYẾT: 

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn chi thường xuyên của ngân sách 

Thành phố. 

2. Dự kiến kinh phí thực hiện: Năm 2024, kinh phí dự kiến cho việc giao 

nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

lĩnh vực khoa học và công nghệ là 10.393 triệu đồng. 

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết ban hành 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ để làm cơ sở tổ chức thực hiện trên địa bàn Thành phố./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Sở: Tài chính, Tư pháp,  

Khoa học và Công nghệ; 

- VPUB: CVP, PCVP C.N.Trang, 

  KGVX, KTTH, TH; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn 

 

(để b/c); 



PHỤ LỤC  

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    /    /2024 

 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

STT 
Tên dịch vụ công sử dụng  

ngân sách nhà nước 
Cơ sở pháp lý Ghi chú 

I 
Nhóm dịch vụ Hoạt động khoa học 

và công nghệ 
  

1.  
Biên soạn và xuất bản tin khoa học 

và công nghệ giấy 

Khoản 3 mục 1 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN1  
 

2.  
Biên soạn tin tức khoa học và công 

nghệ phát lên cổng thông tin điện tử 

Khoản 1 mục 1 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

3.  
Dịch vụ hỗ trợ phát triển thị trường 

khoa học công nghệ 

Mục I.1.8 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN2 
 

4.  
 Cung cấp dịch vụ ươm tạo, dịch vụ 

đào tạo tập trung cho doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Mục I.3.4 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 
 

II 
Nhóm dịch vụ Phát triển tiềm lực 

khoa học và công nghệ 
  

5.  
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

đang tiến hành 

Điểm 1.1.1 Mục 8 

Chương I TT 

06/2022/TT-BKHCN 

 

6.  
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

kết quả nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ 

Điểm 1.1.2 Mục 8 

Chương I TT 

06/2022/TT-BKHCN 

 

7.  
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

Điểm 1.1.3 Mục 8 

Chương I TT 

06/2022/TT-BKHCN 

 

8.  
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

tổ chức, doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ  

Khoản 3 Mục 8 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

9.  
Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu 

cán bộ khoa học và công nghệ  

Khoản 4 Mục 8 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

10.  
Vận hành và phát triển Trang thông 

tin khoa học và công nghệ 

Khoản 2 Mục 7 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

11.  
Tổ chức Triển lãm thành tựu khoa 

học và công nghệ 

Khoản 1 Mục 5 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

                                                 
1 Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện 

khoa học và công nghệ 
2 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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STT 
Tên dịch vụ công sử dụng  

ngân sách nhà nước 
Cơ sở pháp lý Ghi chú 

12.  
Tổ chức Triển lãm hình ảnh thành 

tựu khoa học và công nghệ 

Khoản 2 Mục 5 Chương I 

TT 06/2022/TT-BKHCN 
 

13.  

Báo cáo thống kê cấp quốc gia về 

khoa học và công nghệ (phần Báo 

cáo thống kê cấp Thành phố đưa vào 

báo cáo quốc gia) 

Điểm 2.1  Chương II TT 

06/2022/TT-BKHCN 

Các địa phương 

báo cáo thống kê 

quốc gia theo quy 

định tại Khoản 3 

Điều 4 Thông tư  

số 15/2018/TT-

BKH&CN ngày 

15/11/2018 

14.  

Tiếp nhận, phân loại và xếp giá tài 

liệu khoa học và công nghệ; Lưu 

giữ, bảo quản tài liệu khoa học và 

công nghệ  

Khoản 1, khoản 2 Mục 3 

Chương II TT 

06/2022/TT-BKHCN 

 

III 
Nhóm dịch vụ Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 
  

15.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

UBND cấp Tỉnh 

Phụ lục III TT 

07/2022/TT-BKHCN3 
 

16.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

UBND cấp Huyện, cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp Tỉnh 

Phụ lục IV TT 

07/2022/TT-BKHCN 
 

17.  

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

cấp Chi cục hoặc tương đương trực 

thuộc cơ quan cấp Sở, cấp Cục trên 

địa bàn Tỉnh, cơ quan chuyên môn 

trực thuộc UBND cấp Huyện 

Phụ lục V TT 

07/2022/TT-BKHCN 
 

                                                 
3 Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước 
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STT 
Tên dịch vụ công sử dụng  

ngân sách nhà nước 
Cơ sở pháp lý Ghi chú 

18.  

 Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

UBND cấp Xã 

Phụ lục VI TT 

07/2022/TT-BKHCN 
 

19.  Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
Phụ lục II TT 

13/2022/TT-BKHCN 
 

20.  

 Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu 

chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 

ngoài 

  

21.  
Tổ chức Giải thưởng chất lượng 

quốc gia 

Mục IV.9 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 

Căn cứ Thông tư 

27/2019/TT-

BKHCN, các địa 

phương tổ chức 

Hội đồng sơ tuyển 

22.  
Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử 

dụng hệ thống chuẩn đo lường 

Mục IV.4.1 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 
 

23.  
Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phương tiện đo, chuẩn đo lường 

Mục IV.5.1, IV.5.2, 

IV.5.3 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 

 

24.  Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở  

Dịch vụ đề nghị 

ban hành mới 

của thành phố 

Hà Nội (thuyết 

minh sự cần thiết 

kèm theo) 

IV 
Nhóm dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn 
  

25.  Đào tạo về sở hữu trí tuệ  
Mục VI.1.1 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 
 

26.  
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản 

lý khoa học và công nghệ 

Mục VI.2.1 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 
 

27.  
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản 

lý khoa học và công nghệ trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Mục VI.2.1 Phụ lục TT 

21/2019/TT-BKHCN 

Lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng là một 

lĩnh vực lớn cần 

xây dựng định 

mức riêng 

 

Dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được cấp thẩm quyền ban 

hành hiện vẫn còn phù hợp với thành phố Hà Nội: 26 dịch vụ. 

Dịch vụ chưa có trong danh mục được cấp thẩm quyền ban hành, cần phải 

ban hành mới: 01 dịch vụ. 



THUYẾT MINH SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH 

(Kèm theo Tờ trình số     /TTr-UBND ngày    /    /2024 

 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

Căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ 

ban hành tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

21/2019/TT-BKHCN và các Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội có 26 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã có trong danh mục được 

cấp thẩm quyền ban hành hiện vẫn còn phù hợp. 

UBND Thành phố đề nghị HĐND Thành phố ban hành mới 01 dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội chưa có trong 

danh mục được cấp thẩm quyền ban hành: Dịch vụ Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.  

Sự cần thiết phải ban hành:  

Khoản 3 Điều 11 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 quy 

định các đơn vị có trách nhiệm xây dựng, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn cơ sở 

gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác. Tại khoản 3.7 Điều 3 Thông tư số 

21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn có quy định “Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do 

tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

và các cơ quan, tổ chức khác công bố để áp dụng trong các hoạt động của tổ chức 

đó”. Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài 

chính  hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy 

chuẩn kỹ thuật quy định:“Cơ quan nhà nước khi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để áp 

dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình thì được áp dụng các quy định của 

Thông tư này”. Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành 

phố Hà Nội quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND 

Thành phố có Phụ lục 3 quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng tiêu 

chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương của thành phố Hà Nội. 

Tại Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 

21/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ quy định về dịch vụ 

“Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia”. Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp 

luật của Trung ương nào quy định về dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Trong khi 

đó, việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở là yêu cầu đối với nhiều tổ chức 

kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ 

quan, tổ chức khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Với các căn cứ nêu trên, UBND Thành phố đề xuất HĐND thành phố Hà 

Nội ban hành dịch vụ sự nghiệp công “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở”, làm căn cứ tiếp 

tục xây dựng định mức – kinh tế - kỹ thuật, đơn giá áp dụng cho các đơn vị thuộc 

thành phố Hà Nội. 
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